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Đề thi gồm 07 

trang
	BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút


Câu 1: Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?


A. Restrictaza.
B. ARN pôlimeraza.
C. ADN pôlimeraza.
D. Ligaza.

Câu 2. Ở vùng chín ở lúa nước, các tế bào sinh dục đang tiến hành giảm phân. Biết rằng mỗi cặp NST 
mang 2 NST khác nhau và trao đổi chéo đơn đã diễn ra tại một cặp NST nhưng ở hai vị trí khác nhau. 
Hỏi số loại giao tử tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu?


A. 16384 
B. 8192 
C.15246 
D. 12288
Câu 3. Dòng tế bào sinh dưỡng của loài A có kiểu gen AABBCC, dòng tế bào sinh dưỡng của loài B có 
kiểu gen: EEHHMM. Tiến hành lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 dòng này (Sự lai chỉ diễn ra giữa một tế 
bào của dòng A với một tế bào của dòng B). Tế bào lai sẽ có kiểu gen:


A. ABDDEHM.
B.AEBHCM.
C. AABBCCEEHHMM.
D. ABCEEHHMM.
Câu 4. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình tiến hóa 
nhỏ?


A. Tiến hỏa nhỏ giúp hình thành các đơn vị phân loại trên loài.


B. Tiến hóa nhỏ diễn ra trên qui mô loài và diễn biến không ngừng.


C. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử lâu dài.


D. Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Câu 5. Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế:


A. Cách li địa lí.

B. Lai xa và đa bội hóa.


C. Cách li tập tính.

D. Cách li sinh thái.
Câu 6. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li


A. Tập tính.
B. Trước hợp tử.
C. Cơ họ
D. Sau hợp tử.
Câu 7. Thành phần nào dưới đây không có trong cấu tạo của opêron Lac ở E.coli?


A. Gen điều hoà
B. Nhóm gen cấu trúc
C. Vùng vận hành (O)
D. Vùng khởi động (P)
Câu 8. Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?


A. Phân giải hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O và năng lượng dưới dạng nhiệt để sưởi ấm 
cho cây.


B. Cung cấp năng lượng dạng nhiệt và dạng ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây; tạo ra sản 
phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.


C. Tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cây.


D. Cung cấp năng lượng và tạo ra sản phẩm cuối cùng là chất hữu cơ cấu thành nên các bộ phận của cơ 
thể thực vật.
Câu 9. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?


A. Chuỗi chuyền electron hô hấp ( chu trình Crep ( Đường phân.


B. Đường phân ( Chuỗi chuyền electron hô hấp ( chu trình Crep.

C. Chu trình Crep ( Đường phân ( Chuỗi chuyền electron hô hấp.


D. Đường phân ( chu trình Crep ( Chuỗi chuyền electron hô hấp.
Câu 10. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là


A. Mạng lưới nội chất.
B. Không bào.
C. Ti thể.
D. Lục lạp.

Câu 11. Một cơ thể mang kiểu gen 
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. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì theo lý thuyết, tỉ 
lệ giao tử được tạo ra là bao nhiêu?


A. 12,25% 
B. 5% 
C. 8,75% 
D. 7,5%
Câu 12. Tế bào diễn ra phân giải hiếu khí, phân giải kị khí khi nào?


A. Khi có sự cạnh tranh về ánh sáng.


B. Khi có sự cạnh tranh về O2: thiếu O2 xảy ra lên men và có đủ O2 thì xảy ra hô hấp hiếu khí.


C. Khi có sự cạnh tranh về CO2, khi có nhiều CO2 thì xảy ra quá trình lên men, khi không có CO2 thì 
xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.


D. Khi có sự cạnh tranh về chất tham gia phản ứng: nếu có Glucôzơ thì hô hấp hiếu khí và khi không có 
Glucôzơ thì xảy ra quá trình lên men.
Câu 13. Có bao nhiêu phân tử ATP thu được từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình hô hấp 
hiếu khí?


A. 32 phân tử.
B. 36 phân tử.
C. 38 phân tử.
D. 34 phân tử.

Câu 14. Quá trình hô hấp sáng là quá trình


A. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối.


B. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng.


C. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 trong bóng tối.


D. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng.
Câu 15. Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đa lượng?


A. Nitơ.
B. Mangan.
C. Bo.
D. Sắt.

Câu 16. Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi?


A. Châu chấu.
B. Cá chép.
C. Giun tròn.
D. Chim bồ câu.

Câu 17. Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.


II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.


IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.
Câu 18. Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?


A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật ban đầu.


B. Sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.


C. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất.


D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và trở về môi trường.

Câu 19. Nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố chủ yếu chi phối sự ra hoa?


A. Tuổi cây.
B. Xuân hoá.
C. Quang chu kì.
D. Kích thước của thân.
Câu 20. Một cơ thể đực có bộ nhiễm sẳc thể 2n = 6. Nếu trong quá trình giảm phân, ở một số tế bào có 
NST số 3 không phân li trong giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường, các cặp NST còn lại giảm 
phân bình thường thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?


A. 8. 
B. 16. 
C. 12. 
D. 20
Câu 21. Ở một loài thực vật, alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Khi 
cho lai hai cây hoa đỏ, đời con thu được kiểu hình: 11 hoa đỏ : 1 hoa trắng. Kiểu gen của P có thể là:


1. AAaa và aaaa. 
2. Aaaa và AAaa.
3. AavàAAaa. 
4. Aaaa và Aaaa.


5. AAAa và Aaaa.
6. AAaa và AAaa.


Có bao nhiêu phép lai thoả mãn điều kiện đề bài ?


A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 2.
Câu 22. Quần thể nào dưới đây có tần số alen A bằng tần số alen a?


A. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa


B. 0,3 AA : 0,2 Aa : 0,5 aa


C. 0,15 AA : 0,45 Aa : 0,4 aa


D. 0,3 AA : 0,5 Aa : 0,2aa
Câu 23. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là


A. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng


B. Rau dền, kê, các loại rau.


C. Lúa, khoai, sắn, đậu.


D. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
Câu 24. Trong quần thể, thường không có kiểu phân bố nào sau đây?


A. Phân bố ngẫu nhiên.

B. Phân tầng.


C. Phân bố đồng đều.

D. Phân bố theo nhóm.
Câu 25. Dạng đột biến nào sau đây chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể?


A. Đột biến lặp đoạn.


B. Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động.


C. Đột biến chuyển đoạn tương hỗ.


D. Đột biến gen.
Câu 26. Khi nói về tỉ lệ giới tính của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời 
gian.


B. Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau.


C. Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái.


D. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể.
Câu 27. Khi nói về kích thước quần thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?


A. Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có đế duy trì và phát triển


B. Kích thước tối đa là số lượng cá thể lớn nhất mà quần thể có thể có được, phù hợp với khả năng cung 
cấp nguồn sống của môi trường.


C. Kích của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian.


D. Kích thước quần thể phụ thuộc vào tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, nhập cư và xuất cư.
Câu 28. Khi nói về mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu nhận định dưới đây 
là đúng?


1. Trong mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài được hưởng lợi.


2. Trong mối quan hệ đối kháng, ít nhất có một loài bị hại.


3. Tất cả các loài trong quần xã đều có mối liên hệ qua lại mật thiết với nhau.


4. Mối quan hệ cạnh tranh khác loài được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hoá.


A. 5.
B. 2.
C.4.
D. 3.

Câu 29. Giả sử lưới thức ăn trong hệ sinh thái được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên:
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Phân tích lưới thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Chim ăn thịt có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là bậc 3.


II. Chim sâu, rắn và thú ăn thịt luôn khác bậc dinh dưỡng.


III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích.


IV. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt gay 
gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt.


A. 1.
B. 2.
C.3.
D. 4.
Câu 30. Biết rằng mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, theo lý thuyết, có bao nhiêu 
phép lai dưới đây thu được đời con phân tính theo tỉ lệ: 35 trội : 1 lặn?


1. AAaa X Aaaa
2. AAa X Aaaa
3. AaaxAa
4. AAaaxAaaa


5. AaaxAAa

A. 3.
B. 1.
C.2.
D. 4.
Câu 31. Cà độc dược có 2n = 24 NST. Một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 2 có 1 chiếc bị mất đoạn, 
ở cặp NST số 3 có một chiếc bị lập đoạn, ở cặp NST số 4 có một chiếc bị đảo đoạn, ở NST số 6 có một 
chiếc bị chuyển đoạn, các cặp nhiễm sắc thể khác bình thường. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li 
bình thường thì trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?


I. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang đột biến có tỉ lệ 1/16


II. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử mang đột biến chiếm tỉ lệ 87,5%.


III. Giao tử chỉ mang đột biến ở NST số 3 chiếm tỉ lệ 6,25%


IV. Giao tử mang hai NST đột biến chiếm tỉ lệ 37,5%.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 32. Ở một loài thực vật, khi cho cây quả đỏ lai với cây quả vàng thuần chủng thu được F1 toàn cây 
quả đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2 với tỉ lệ 56,25% cây quả đỏ : 43,75% cây quả 
vàng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cho cây quả đỏ F1 giao phấn với 1 trong số các cây quả đỏ F2 có thể thu được 25% số cây quả vàng


II. Ở F2 có 5 kiểu gen qui định cây quả đỏ.


III. Cho 1 cây quả đỏ ở F2 giao phấn với 1 cây quả vàng F2 có thể thu được F3 có tỉ lệ 3 cây quả đỏ : 5 
cây quả vàng.


IV. Trong số cây quả vàng ở F2 cây quả vàng thuần chủng chiếm 3/7.


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 33. Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen 
B qui định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa đỏ (các gen phân li độc lập và nằm trên 
NST thường). Cho hai cây thân cao, hoa vàng lai với nhau, đời con thu được có kiểu hình phân tính. 
Không xét đến sự hoán đổi vai trò của cây bố và cây mẹ, hỏi kiểu gen ở thế hệ (P) có thể là một trong 
bao nhiêu trường hợp?


A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 34. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc 
lập, mỗi gen qui định một tính trạng và trội hoàn toàn, trong đó tần số alen A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 
0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb.


II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/21.


III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.


IV. Lấy  ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 15,36%.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 35. Ở đậu Hà Lan, alen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh; alen B qui 
định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt nhăn (các gen phân li độc lập và nằm trên NST 
thường). Khi cho hai cây có hạt vàng, trơn lai với nhau, đời F1 thu được có kiểu hình: 3 vàng, trơn : 1 
vàng, nhăn. Biết rằng đời F1 xuất hiện những cây dị hợp về cả hai cặp gen. Tính theo lý thuyết, có bao 
nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

1. Nếu cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F2 sẽ có kiểu hình hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ là 1,5625%.


2. Trong số hai cây đem lai, có một cây mang kiểu gen AaBB.

3. Nếu cho các cây vàng, nhăn ở F1 tự thụ phấn qua một thế hệ, đời con sẽ có kiểu hình là: 7 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn.


4. Thế hệ F1 có 8 kiểu gen khác nhau.


A. 4.
B. 1
C. 2.
D. 3
Câu 36. Ở người, hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen qui định, trong đó IA; IB đồng trội so với IO 
(gen nằm trên NST thường). Trong một quần thể cân bằng di truyền có tỉ lệ người mang nhóm máu A là 
33%; tỉ lệ người mang nhóm máu O là 16%. Trong quần thể, một người phụ nữ mang nhóm máu A kết 
hôn với một người đàn ông mang nhóm máu B, cặp vợ chồng này sinh ra người con mang nhóm máu A. 
Người con này kết hôn với một người đàn ông mang nhóm máu B trong quần thể và hai vợ chồng này 
dự sinh 2 người con. Không tính đến trường hợp đột biến, xét các dự đoán sau:


1. Xác suất sinh ra hai người con mang nhóm máu A của cặp vợ chồng này là 
[image: image3.wmf]1
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2. Xác suất sinh ra một người con mang nhóm máu AB, một người con mang nhóm máu O của cặp vợ 
chồng này là 
[image: image4.wmf]1
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3. Xác suất sinh ra hai người con mang nhóm máu B của cặp vợ chồng này là 
[image: image5.wmf]49
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4. Xác suất sinh ra hai người con đều mang nhóm máu khác bố mẹ là 25%.


Theo lý thuyết, có bao nhiêu dự đoán đúng?


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 37. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen 
qui định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể 
giới tính X qui định.
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Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ.


B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 - 13 là 1/24.


C. Người số 7 không mang alen qui định bệnh P.


D. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12 -13 là 5/12.
Câu 38. Ở đậu Hà Lan, alen A qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a qui định hạt xanh; alen B qui 
định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt nhăn. Các gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể 
khác nhau. Cho P thuần chủng: cây hạt vàng, trơn lai với cây hạt xanh, nhăn thu được F1. Tiếp tục cho 
F1 tự thụ phấn thu được F2. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?


I. Ở 
[image: image7.wmf]'

2

F

 cây hạt vàng, trơn dị hợp 2 cặp gen chiếm tỷ lệ 
[image: image8.wmf]4
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II. Lần lượt cho cây hạt vàng, trơn F2 lai phân tích, xác suất thu được đời con 100% hạt vàng, trơn là 
[image: image9.wmf]1
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III. Cho các cây hạt vàng, trơn F2 giao phấn với nhau, xuất hiện 5 phép lai thu được kiểu hình 100% hạt 
vàng trơn.


IV. Cho các cây hạt vàng, trơn F2 giao phấn với nhau, xác suất thu được cây có kiểu gen đồng hợp 
chiếm ti lệ 
[image: image10.wmf]25
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A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 39. 400 tế bào sinh tinh mang kiểu gen 
[image: image11.wmf]AB

Dd

ab

 tiến hành giảm phân. Không xét đến trường hơp đột


biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


1. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% thì chứng tỏ có 400 tế bào đã xảy ra hoán vị gen.


2. Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen AbD được tạo ra là 20.


3. Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất thu được giao tử mang kiểu gen abd sau giảm phân là 
25%.


4. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 1120.


A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 40. Ở bướm tằm, thực hiện phép lai ♀
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xảy ra, xét các nhận định sau:


1. Đời con có tối đa 28 kiểu gen.


2. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiêu gen 
[image: image14.wmf]de
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 ở đời con là 1,25%.


3. Xác suất thu được cá thể mang kiểu gen 
[image: image15.wmf]De
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ở đời con là 0%.


4. Nếu các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về tất cả các cặp gen ở đời sau là 
0%.


Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
MA TRẬN MÔN SINH HỌC

	Lớp
	Nội dung chương
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Lớp 12 (72,5%)
	Cơ chế di truyền và biến dị
	1, 7, 25 (3)
	
	2, 20 (2)
	31
	6

	
	Quy luật di truyền
	
	
	11, 21, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40 (9)
	
	9

	
	Di truyền học quần thể
	
	22
	34
	
	2

	
	Di truyền học người
	
	
	36
	37
	2

	
	Ứng dụng di truyền vào chọn giống
	
	3
	
	
	1

	
	Tiến Hóa
	4, 5 (2)
	6
	
	
	3

	
	Sinh Thái
	18, 24, 26, 27 (4)
	28
	29
	
	6

	Lớp 11 (17,5%)
	Chuyển hóa vât chất và năng lượng
	8, 14, 16, 23 (4)
	12, 17 (2)
	
	
	6

	
	Cảm ứng
	
	
	
	
	

	
	Sinh trưởng và phát triển
	19
	
	
	
	1

	
	Sinh sản
	
	
	
	
	

	Lớp 10 (10%)
	Giới thiệu về thế giới sống
	
	
	
	
	

	
	Sinh học tế bào
	9, 10, 15 (3)
	13
	
	
	4

	
	Sinh học vi sinh vật
	
	
	
	
	

	Tổng
	17 (42,5%)
	7 (17,5%)
	14 (35%)
	2 (5%)
	40


ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

+ Mức độ đề thi: Trung bình
+ Nhận xét đề thi: Nhìn chung đề thi này kiến thức nằm ở lớp 10, 11, 12 với mức độ câu hỏi trung bình. Có 4 câu hỏi của lớp 10 và 5 câu hỏi của lớp 11 (không thích hợp với đề minh họa). Tuy nhiên, mức độ câu hỏi vận dụng là sát với đề thi.
ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	A

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	A


Câu 1: Đáp án B 
Enzim tham gia vào quá trình tổng hợp ARN là ARN pôlimeraza.
 Câu 2. Đáp án D

2n = 24 (12 cặp) ( số loại giao tử tối đa =  211x6 = 12288
Câu 3. Đáp án C

P : AABBCC x EEHHMM

GP : ABC            EHM

F1 : ABCEHM ( đa bội hóa : AABBCCEEHHMM

Câu 4. Đáp án D


Tiến hóa nhỏ làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

Câu 5. Đáp án B

Phần lớn các loài thực vật có hoa và dương xỉ được hình thành bằng cơ chế: Lai xa và đa bội hóa. (đối với thực vật)
Câu 6. Đáp án D

Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách li sau hợp tử.

Câu 7. Đáp án A

Gen điều hoà là thành phần không có trong cấu tạo của opêron Lac ở E.coli.

Câu 8. Đáp án B


Hô hấp có vai trò cung cấp năng lượng dạng nhiệt và dạng ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống của cây; tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

Câu 9. Đáp án D

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự:


D. Đường phân ( chu trình Crep ( Chuỗi chuyền electron hô hấp.

Câu 10. Đáp án C

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thê.

Câu 11. Đáp án C


[image: image16.wmf]Ab
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. f =  30% 

Các giao tử liên kết: AbDE = AbDe = AbdE = Abde = aBDE = aBDe = aBdE = aBde = 70/8 = 8,75%

Các giao tử hoán vị = nhau = 30/8 = 3,75%

Đề bài thiếu.

Câu 12. Đáp án B

Tế bào diễn ra phân giải hiếu khí, phân giải kị khí khi có sự cạnh tranh về O2: thiếu O2 xảy ra lên men và có đủ O2 thì xảy ra hô hấp hiếu khí.

Câu 13. Đáp án C

Có 38 phân tử ATP thu được từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí.

Câu 14. Đáp án B

Quá trình hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng.

Câu 15. Đáp án A

Ở thực vật, nguyên tố nito là nguyên tố đa lượng.

Câu 16. Đáp án D

Chim bồ câu có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi. (ngoài ra, chim có hộ hấp bằng túi khí)

Câu 17. Đáp án A

Đề thiếu. 

Câu 18. Đáp án B

Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường.

Câu 19. Đáp án D

Kích thước của thân.
không phải là nhân tố chủ yếu chi phối sự ra hoa.
Câu 20. Đáp án D

2n = 6

Các tế bào không đột biến, số giao tử = 23 = 8

Tế bào đột biến, số giao tử = 22 x 3 = 12

Tổng số = 20
Câu 21. Đáp án D

Cách giải: tính tỉ lệ hoa trắng

Hoa đỏ = 1 – tỉ lệ hoa trắng
1. AAaa và aaaa. ( 5 đỏ: 1 trắng


2. Aaaa và AAaa. ( 11 đỏ: 1 trắng

3. Aa và AAaa. ( 11 đỏ: 1 trắng
4. Aaaa và Aaaa. ( 3 đỏ: 1 trắng
5. AAAa và Aaaa. 100% đỏ

6. AAaa và AAaa. (35 đỏ: 1 trắng
Câu 22. Đáp án A


A. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa ( A = a = 0,5

B. 0,3 AA : 0,2 Aa : 0,5 aa ( A = 0,4; a = 0,6

C. 0,15 AA : 0,45 Aa : 0,4 aa ( A = 0,375; a = 0,625

D. 0,3 AA : 0,5 Aa : 0,2aa ( A = 0,55; a = 0,45
Câu 23. Đáp án A

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là: Dứa, xương rồng, thuốc bỏng

Câu 24. Đáp án B

Trong quần thể, thường không có kiểu phân bố phân tầng.

Câu 25. Đáp án B

Đột biến đảo đoạn ngoài tâm động chỉ làm thay đổi trình tự sắp xếp của các gen trên nhiễm sắc thể.
Câu 26. Đáp án D


A. Tỉ lệ giới tính là một đặc trưng của quần thể, luôn được duy trì ổn định và không thay đổi theo thời gian. ( sai, tỉ lệ giới tính thường xuyên bị biến động

B. Tất cả các loài sinh vật khi sống trong một môi trường thì có tỉ lệ giới tính giống nhau. ( sai, tỉ lệ giới tính phụ thuộc nhiều yếu tố

C. Ở tất cả các loài, giới tính đực thường có tỉ lệ cao hơn so với giới tính cái. ( sai

D. Tỉ lệ giới tính ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản của quần thể. ( đúng
Câu 27. Đáp án C


C. Kích của quần thể thường được duy trì ổn định, ít thay đổi theo thời gian. ( sai, kích thước quần thể thường xuyên biến động.
Câu 28. Đáp án D


1. Trong mối quan hệ hỗ trợ, ít nhất có một loài được hưởng lợi. ( đúng

2. Trong mối quan hệ đối kháng, ít nhất có một loài bị hại. ( đúng

3. Tất cả các loài trong quần xã đều có mối liên hệ qua lại mật thiết với nhau. ( sai, có những lại có mối quan hệ ít mật thiết

4. Mối quan hệ cạnh tranh khác loài được xem là một trong những động lực của quá trình tiến hoá. ( đúng
Câu 29. Đáp án B
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I. Chim ăn thịt có thể là sinh vật tiêu thụ bậc 2, cũng có thể là bậc 3. ( đúng

II. Chim sâu, rắn và thú ăn thịt luôn khác bậc dinh dưỡng. ( sai

III. Chuỗi thức ăn dài nhất trong lưới thức ăn này có tối đa 4 mắt xích. ( đúng

IV. Nếu số lượng động vật ăn rễ cây bị giảm mạnh thì sự cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt. ( sai, cạnh tranh giữa chim ăn thịt và thú ăn thịt ít gay gắt hơn so với sự cạnh tranh giữa rắn và thú ăn thịt (do chim ăn thịt có nguồn thức ăn khác là chim ăn hạt)
Câu 30. Đáp án A

Cách giải: tính tỉ lệ kiểu hình lặn

Trội = 1 – tỉ lệ kiểu hình lặn
1. AAaa X Aaaa ( 11 trội: 1 lặn

2. AAa X Aaaa ( 11 trội: 1 lặn
3. Aaa x Aa ( 3 trội: 1 lặn
4. Aaaa x Aaaa ( 3 trội: 1 lặn
5. Aaa x Aaa ( 3 trội: 1 lặn
Câu 31. Đáp án C

Cà độc dược có 2n = 24 NST. 
Một thể đột biến, 
Cặp NST số 2 có 1 chiếc bị mất đoạn ( giao tử đb (mất đoạn) = giao tử bt = 1/2 
Cặp NST số 3 có một chiếc bị lặp đoạn ( giao tử đb (lặp đoạn) = giao tử bt = 1/2
Cặp NST số 4 có một chiếc bị đảo đoạn ( giao tử đb (đảo đoạn) = giao tử bt = 1/2
Cặp NST số 6 có một chiếc bị chuyển đoạn ( giao tử đb (chuyển đoạn) = giao tử bt = 1/2
các cặp nhiễm sắc thể khác bình thường. 
Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?


I. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử không mang đột biến có tỉ lệ 1/16 ( đúng

II. Trong số các loại giao tử được tạo ra, giao tử mang đột biến chiếm tỉ lệ 87,5%. ( sai, tỉ lệ giao tử đột biến = 15/16

III. Giao tử chỉ mang đột biến ở NST số 3 chiếm tỉ lệ 6,25% ( đúng, giao tử mang đột biến NST số 3 = 1/16

IV. Giao tử mang hai NST đột biến chiếm tỉ lệ 37,5%. ( đúng, giao tử mang 2 NST đột biến = 
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Câu 32. Đáp án D

 F2 với tỉ lệ 56,25% cây quả đỏ : 43,75% cây quả vàng ( 9 đỏ: 7 vàng ( tương tác bổ sung

A-B-: đỏ

A-bb; aaB-; aabb: vàng

I. Cho cây quả đỏ F1 giao phấn với 1 trong số các cây quả đỏ F2 có thể thu được 25% số cây quả vàng ( đúng

AaBb x hoa đỏ F2 thu được quả vàng ( có các trường hợp: AABB; AaBB; AaBb; AABb

Ví dụ:

F1: AaBb 
x hoa đỏ F2: AABb 

( vàng = 25%

II. Ở F2 có 5 kiểu gen qui định cây quả đỏ. ( sai

III. Cho 1 cây quả đỏ ở F2 giao phấn với 1 cây quả vàng F2 có thể thu được F3 có tỉ lệ 3 cây quả đỏ : 5 cây quả vàng. ( đúng

Đỏ F2: AABB; AaBB; AABb; AaBb

Vàng F2: AAbb; aaBB; Aabb; aaBb; aabb
Ví dụ: AaBb x Aabb ( F3: 3 đỏ: 5 vàng


IV. Trong số cây quả vàng ở F2 cây quả vàng thuần chủng chiếm 3/7. ( đúng, vàng F2 có: 1AAbb; 1aaBB; 2Aabb; 2aaBb; 1aabb
Câu 33. Đáp án A

A cao; a thấp; B vàng; b đỏ

Cao vàng x cao vàng ( F1 phân tính ( P dị hợp

Các TH của phép lai này:

AaBB x AaBB

AABb x AABb

AaBb x AABb

AaBb x AaBB

AaBb x AaBb

Đề bài thiếu.
Câu 34. Đáp án D

A = 0,2; a = 0,8; B = 0,6; b = 0,4. QT cân bằng

QT có dạng: (0,04AA: 0,32Aa: 0,64aa) x (0,36BB: 0,48Bb: 0,16bb)

I. Trong các kiểu gen của quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb. ( sai

Loại gen có tỉ lệ lớn nhất là aaBB

II. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang 2 tính trạng trội, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/21. ( sai

AABB/A-B- = (0,04x0,36)/(0,4x0,84) = 3/70

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể mang kiểu hình A-bb, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 1/9.

( đúng, AAbb/A-bb = (0,04x0,16)/(0,36x0,16) = 1/9

IV. Lấy  ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất thu được cá thể dị hợp 2 cặp gen là 15,36%. ( đúng

AaBb = 0,32x0,48 = 15,36%
Câu 35. Đáp án C

A vàng; a xanh; B trơn; b nhăn
Vàng trơn x vàng trơn ( F1: 3 vàng trơn: 1 vàng nhăn và có KG dị hợp 2 cặp gen

( P: AABb x AaBb ( F1: (1AA: 1Aa) x (1BB: 2Bb: 1bb)

1. Nếu cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, F2 sẽ có kiểu hình hạt xanh, nhăn chiếm tỉ lệ là 1,5625%. ( đúng

F1: 1AABB: 2AABb: 1AAbb: 1AaBB: 2AaBb: 1Aabb ngẫu phối

( F2: xanh nhăn = aabb = 
[image: image19.wmf]111
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2. Trong số hai cây đem lai, có một cây mang kiểu gen AaBB ( sai

3. Nếu cho các cây vàng, nhăn ở F1 tự thụ phấn qua một thế hệ, đời con sẽ có kiểu hình là: 7 vàng, nhăn : 1 xanh, nhăn. ( đúng,

Vàng nhăn F1: 1AAbb; 1Aabb tự thụ

( F2: aabb = 1/8 

4. Thế hệ F1 có 8 kiểu gen khác nhau. ( sai
Câu 36. Đáp án B

Tóm tắt bài toán:

máu A là 33%; tỉ lệ người mang nhóm máu O là 16%.
P: Vợ máu A x chồng máu B ( F1: con máu A x chồng máu B ( F2: dự định sinh 2 con

( IO = 0,4

IA = 0,3

IB = 0,2

P: Vợ: 3/11 IAIA; 8/11 IAIO
Chồng: 1/5 IBIB: 4/5 IBIO 

F1: con máu A: IAIO x Chồng: 1/5 IBIB: 4/5 IBIO (IB = 0,6; IO = 0,4)

1. Xác suất sinh ra hai người con mang nhóm máu A của cặp vợ chồng này là 
[image: image20.wmf]1
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 ( sai
2 con cùng máu A ( bố là IBIO x mẹ IAIO ( xác suất = 
[image: image21.wmf]111
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[image: image22.wmf]

2. Xác suất sinh ra một người con mang nhóm máu AB, một người con mang nhóm máu O của cặp vợ chồng này là 
[image: image23.wmf]1

11

 ( sai

1 nhóm máu AB, 1 máu O ( bố là IBIO x mẹ IAIO
Xác suất = 
[image: image24.wmf]111
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3. Xác suất sinh ra hai người con mang nhóm máu B của cặp vợ chồng này là 
[image: image25.wmf]49

484

( sai

2 con cùng B =
[image: image26.wmf]139
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4. Xác suất sinh ra hai người con đều mang nhóm máu khác bố mẹ là 25%. ( đúng

2 người con có nhóm máu khác bố mẹ ( bố là IBIO x mẹ IAIO
Xác suất = 2 con cùng O + 2 con cùng AB + 1 AB, 1O = 25%
Câu 37. Đáp án D

A bt; a bị bệnh P

B bt; b bị bệnh M (nằm trên X)
[image: image27.png]DNmkhengbibénh
O rosongbivian
ZNmbibenhM

.
Nﬂbicilnibénh






Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Xác định được chính xác kiểu gen của 9 người trong phả hệ. (sai)
Bệnh P xác định được: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Bệnh M xác định được: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

( Xác định về 2 bệnh: 4, 6, 7, 9, 10, 11

B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 - 13 là 1/24. (sai)
Xét bệnh P:

(12): 1/3AA; 2/3Aa

(13): Aa

( sinh con bị bệnh P = 1/6

Xét bệnh M:

(12): XBY 

(8): XBXb
(13): 1/2 XBXB; 1/2 XBXb

( sinh con bị bệnh M = 1/8

Con bị cả 2 bệnh = 1/48

C. Người số 7 không mang alen qui định bệnh P. ( sai, người số 7 mang KG Aa vì sinh con gái bị bệnh (aa)

D. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12 -13 là 5/12.
Con gái không bị bệnh = 
[image: image28.wmf]515
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Câu 38. Đáp án C

A vàng; a xanh; B trơn ; b nhăn. 
P: AABB x aabb

F1: AaBb

F1 x F1 ( F2

I. Ở 
[image: image29.wmf]'
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F

 cây hạt vàng, trơn dị hợp 2 cặp gen chiếm tỷ lệ 
[image: image30.wmf]4

9

 ( sai, vàng trơn dị hợp = 4/16

II. Lần lượt cho cây hạt vàng, trơn F2 lai phân tích, xác suất thu được đời con 100% hạt vàng, trơn là 
[image: image31.wmf]1

9

( đúng

A-B- ở F2 lai phân tích 

A-B- x aabb ( 100% vàng trơn ( AABB x aabb 

Mà xs AABB = 1/9

III. Cho các cây hạt vàng, trơn F2 giao phấn với nhau, xuất hiện 5 phép lai thu được kiểu hình 100% hạt vàng trơn. ( đúng
A-B- x A-B-

Các phép lai cho 100% vàng trơn

AABB x AABB

AABB x AaBb

AABB x AABb

AABB x AaBB

AaBB x AABb

IV. Cho các cây hạt vàng, trơn F2 giao phấn với nhau, xác suất thu được cây có kiểu gen đồng hợp chiếm ti lệ 
[image: image32.wmf]25

81

( đúng

A-B- x A-B-

(AB = 4/9; Ab = aB = 2/9; ab = 1/9)

( con đồng hợp = 25/81

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 39. Đáp án C

400 tế bào sinh tinh mang kiểu gen 
[image: image33.wmf]AB
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 tiến hành giảm phân.

1. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 50% thì chứng tỏ có 400 tế bào đã xảy ra hoán vị gen. ( đúng

2. Nếu có 20 tế bào xảy ra hoán vị gen thì số giao tử mang kiểu gen AbD được tạo ra là 20. ( sai, f = 0,025 ( AbD = 10 tinh trùng

3. Nếu các gen liên kết hoàn toàn thì xác suất thu được giao tử mang kiểu gen abd sau giảm phân là 25%. ( đúng

4. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 30% thì số giao tử không mang hoán vị được tạo ra là 1120. ( đúng, f =30%, số giao tử hoán vị = 400x4x70% = 1120
Câu 40. Đáp án A

♀
[image: image34.wmf]DE
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 x ♂
[image: image35.wmf]De
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Lưu ý: hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái.

1. Đời con có tối đa 28 kiểu gen. ( đúng, số KG = 7x2x2=28

2. Nếu hoán vị gen xảy ra với tần số 20% thì tỉ lệ kiểu gen 
[image: image36.wmf]de
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 ở đời con là 1,25%. ( sai, không tạo được de/de

3. Xác suất thu được cá thể mang kiểu gen 
[image: image37.wmf]De
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ở đời con là 0%. ( sai

4. Nếu các gen liên kết hoàn toàn, tỉ lệ cá thể mang kiểu gen dị hợp tử về tất cả các cặp gen ở đời sau là 0%. ( đúngXem thêm tại Website VnTeach.Com 

https://www.vnteach.com
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